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UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ QUẢNG NGHIỆP

Số: 112/BC-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Nghiệp, ngày 08 tháng 11 năm 2023

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội năm 2023

và kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội năm 2024

Phần 1
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN 

KINH TẾ -XÃ HỘI NĂM 2023

II.  LĨNH VỰC KINH TẾ
Tổng giá trị sản xuất ước thực hiện 423,2 tỷ đồng, đạt 105,9% kế hoạch, 

thu nhập bình quân đầu người 79,3 triệu.
1. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 
Tổng giá trị ngành nông nghiệp ước đạt 125,1 tỷ đồng.
2. Tiểu thủ công nghiệp - giao thông và xây dựng cơ bản

    Giá trị ngành tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, giao thông ước đạt 100,4 tỷ 
đồng. Số lượng lao động nước ngoài và  làm việc ở lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp 
vẫn cơ bản ổn định, thu nhập 136,3 tỷ đồng.

3. Các hoạt động dịch vụ
  Tổng giá trị sản xuất một số ngành dịch vụ ước đạt 61,4 tỷ đồng. 

4. Tài chính -ngân sách
- Tổng thu ngân sách 5.185,8 triệu đồng, đạt 119,1 %  kế hoạch năm.

   - Chi ngân sách là 4.125,1  triệu đồng, đạt  95,5%  kế hoạch năm. Hoàn thiện 
các khoản thu tiền hoa lợi công sản, đôn đốc các khoản thu tại chỗ còn tồn đọng 

5. Công tác quản lý đất đai, môi trường
Thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác quản lý đất đai, môi trường, hành 

lang giao thông, thủy lợi. Thường xuyên kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn, xử lý 
kịp thời không để phát sinh vi phạm mới. Giải quyết kịp các đề xuất, kiến nghị 
của nhân dân, cử tri tại Nghị quyết kỳ họp thứ 8 HĐND xã.Tiếp tục hướng dẫn 
các hộ hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Phối 
hợp với các cơ quan của huyện, đôn đốc các đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ triển 
khai thực hiện quy trình, hoàn thành việc quy hoạch chi tiết khu dân cư mới xã 
Quảng Nghiệp với diện tích 3,5 ha. Đôn đốc đơn vị thi công (trường THCS, Trạm 
y tế xã, điểm dịch vụ thương mại) đầy nhanh tiến độc hoàn thiện và đưa vào sử 
dụng. Chỉ đạo HTX nông nghiệp và các thôn vận động nhân dân cho thuê, mượn 
diện tích 31ha ruộng 03 không có nhu cầu canh tác. Tập trung chỉ đạo thực hiện 
công tác vệ sinh môi trường, xử lý các điểm gây ô nhiễm. Tăng cường tuyên 
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truyền, kiểm tra, hướng dẫn việc phân loại và xử lý rác tại hộ gia đình, có …hộ 
thực hiện phân loại rác hữu cơ tại hộ gia đình đạt 80,3 %. Trồng cây bổ sung và 
thực hiện kịp thời việc chôn lấp rác, thu gom bao bì thuốc bảo về thực vật. Hoàn 
thành việc thực hiện kết luận của đồng chí Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch UBND và 
đồng chí Chủ tịch HĐND xã tại hội nghị đối thoại với nhân dân thôn Mỹ Đức và 
thôn Kiêm Tân. 

6. Đánh giá kết quả phân bổ vốn đầu tư công 
Triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 theo nghị quyết phân bổ 

của HĐND xã. Tiến độ, kết quả thực hiện đầu tư công không đạt kế hoạch đề ra, 
một số công trình chưa được hoàn thiện đưa vào sử dụng do không đảm bảo kinh 
phí đầu tư.

7. Công tác nội vụ, cải cách hành chính
- Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương  163 (có 17 

TTHC liên thông); 12 TTHC theo ngành dọc (Quân sự); 12 TTHC lĩnh vực Công 
an. Số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết: 2.122 hồ sơ, đã giải quyết 2.122, Số hồ sơ 
trực tuyến 2.114 hồ sơ, đạt 99,62%. Số hóa hồ sơ kết quả giải quyết TTHC đạt 
99,6%. Thực hiện chứng thực điện tử 565 hồ sơ. 100% văn bản được ký số trên 
môi trường mạng (trừ văn bản mật và quy định khác) có 804 văn bản ký số trên 
môi trường mạng và được đăng tải trên Trang điện tử, đạt tỷ lệ 100%. 

III. LĨNH VỰC VĂN HOÁ - XÃ HỘI
1. Về giáo dục, văn hoá

- Các trường hoàn thành chương trình giảng dạy và các mục tiêu, nhiệm vụ 
năm học 2022-2023 đã đề ra. Trường Mầm non và trường Tiểu học giữ vững trường 
chuẩn Quốc gia mức độ 2, trường Trung học cơ sở giữ vững trường chuẩn Quốc gia 
mức độ 1. Tổ chức các hoạt động VHVN -TDTT. Bình xét gia đình văn hóa năm 
2023, có 1554/1605 hộ đạt gia đình văn hóa, đạt 96,8%, có 09 hộ được các thôn 
bình xét khen thưởng gia đình văn hóa tiêu biểu. 

2. Công tác y tế, dân số, kế hoạch hoá gia đình 
Thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho 

nhân dân. Tiêm phòng vaccine cho 100% trẻ em trong độ tuổi và phụ nữ có thai; 
khám tại trạm cho 3958 lượt người, an toàn, không có tai biến. Tổng số ca sinh là 
40, số người sinh con thứ 3 trở lên là 3/40 ca bằng 7% (Mạc: 02; Mỹ Đức: 01), 
22 trẻ nam/18 trẻ nữ.

3. Lao động, thương binh và xã hội
Triển khai rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2023 (hộ nghèo 13 bằng 0,81%; 

hộ cận nghèo 13 hộ bằng 0,81%). Tổ chức các hoạt động nhân dịp 76 năm ngày 
thương binh liệt sỹ 27/7/2023. Cấp tiền trợ cấp cho các đối tượng chính sách, 
người có công, chuyển tiền quà của các cấp cho các đối tượng đầy đủ, kịp thời. 
Tổ chức thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tối 26/7. Phối hợp người cao tuổi lập 
danh sách chức thọ người cao tuổi năm 2024. 
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          IV. CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG - AN NINH, TƯ PHÁP VÀ GIẢI 
QUYẾT ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.
 1.  Công tác quốc phòng

Hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân năm 2023 giao 10 công dân cho các đầu mối 
đơn vị trong quân đội. Tiếp nhận 12 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về 
địa phương và đăng ký vào ngạch dự bị.  Rà soát nam công dân độ tuổi 17 và đăng 
ký NVQS cho 33 công dân đạt 100%. Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển chọn 
và gọi công dân nhập ngũ năm 2024. Tổ chức rà soát nguồn sẵn sàng nhập ngũ 
năm 2024 chặt chẽ, đúng quy định. 

 2. An ninh
Xây dựng mô hình “Xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh 

Tổ quốc”; “Công an xã điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự” và mô hình “Cụm 
liên kết Công an cấp xã giáp ranh tham gia bảo đảm an ninh, trật tự”. Duy trì Tổ 
công tác 151 liên xã Quảng Nghiệp, Dân Chủ, Đại Hợp. Tổ chức các hoạt động 
nhân “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023. Tập trung thực hiện 
các nhiệm vụ của Đề án 06; rà soát, cập nhật, làm sạch dữ liệu dân cư đảm bảo 
“đúng - đủ - sạch - sống”, hoàn thành 100% chỉ tiêu thu nhận hồ sơ cấp CCCD 
gắn chíp cho công dân đủ độ tuổi, vượt chỉ tiêu thu nhận, kích hoạt tài khoản 
ĐDĐT. Tổ chức thực tập phương án PCCC Tổ liên gia an toàn về PCCC và tiếp 
tục thành lập 01 tổ liên gia PCCC; kiện toàn các Đội dân phòng Thôn Kiêm Tân.  

3. Công tác Tư pháp - Hộ tịch, tiếp dân và giải quyết đơn thư
 Hoàn thành việc số hóa hồ sơ dữ liệu Hộ tịch, bàn giao lưu trữ. Cập nhật 
kịp thời phần mềm Hộ tịch quốc gia, phần mềm Một cửa liên thông. Giải quyết 
các TTHC lĩnh vực Tư pháp-Hộ tịch kịp thời, đúng hạn. Số hoá đạt 99,6%. Tiếp 
nhận 21 đơn thư (đơn đề nghị), 100% đơn đã được giải quyết đúng quy định của 
pháp luật.

Phần 2
NHIỆM VỤ  PHÁT TRIỂN KINH TẾ -XÃ HỘI NĂM 2024

I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ -XÃ HỘI CHỦ YẾU NĂM 2024
1. Tổng giá trị sản phẩm xã hội 427,9 tỷ đồng. 
2. Thu nhập bình quân đầu người 80,2 triệu đồng/người/năm. 

  3. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 10%/năm. 
  4. Giá trị sản xuất nông nghiệp - thuỷ sản tăng bình quân 2%/năm.
  5. Giá trị sản xuất Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân 

15%/năm. 
 6. Giá trị sản xuất một số ngành dịch vụ tăng bình quân hàng năm 10%/năm.
 7. Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 01 ha đất trồng trọt và nuôi thủy sản 150 

triệu/năm.
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8. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng 10% trở lên so với kế hoạch giao.
9. Giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo xuống dưới 0,81%.
10. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 96%. Tỷ lệ lao động trong độ 

tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 45%.

 11. Nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Đẩy nhanh 
tiến độ thực hiện các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu.

 12. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng xuống còn 8,7% giảm 0,5% so với kế hoạch. 
Đảm bảo tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh (trung bình 107 trẻ nam/100 trẻ nữ).

13. Nâng cao chất lượng các tiêu chí trường chuẩn quốc gia mức độ 1 và 2 
đối với trường Mầm non và THCS; trường Tiểu học tiếp tục được công nhận 
chuẩn quốc gia mức độ 2; nâng cao tỷ lệ học sinh thi đỗ vào các trường phổ thông 
trung học đạt trên 90%.

14. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch. Nâng cao chất lượng bộ tiêu 
chí chuẩn quốc gia về y tế hướng đến năm 2030; 100% số làng đạt danh hiệu làng 
văn hóa. Tỷ lệ gia đình đạt gia đình văn hóa đạt từ 95 - 97%.

15. Cơ cấu lao động các ngành kinh tế: nông nghiệp-thuỷ sản, công nghiệp-
tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ là: 22-60-18

16. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60%. 
17. Có trên 80% hộ gia đình thực hiện phân loại rác tại nhà. Thu gom và xử 

lý rác kịp thời.
18. Có trên 98% hồ sơ phát sinh thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần 

và toàn trình. Số hoá thành phần hồ sơ và số hoá kết quả đạt 100%. Thanh toán phí 
trên môi trường mạng đạt 100% số hồ sơ đủ điều kiện.

19. Sử dụng có hiệu quả hệ thống Quản lý văn bản và điều hành; sử dụng hệ 
thống cổng dịch vụ công và một cửa điện tử; hệ thống thư điện tử và chữ ký số 
chuyên dùng.

20. Chính quyền đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến
21.  Hoàn thành nhiệm vụ tuyển quân năm 2024. Giữ vững an ninh, chính trị, 

trật tự an toàn xã hội, ổn định tình hình nhân dân; 100% số làng, cơ quan, nhà trường 
đạt an toàn về an ninh trật tự. Lực lượng công an xã đạt danh hiệu “Quyết thắng”.

II. CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 
1. Giải pháp về phát triển kinh tế 
a) Nông nghiệp:
Tiếp tục thực hiện quy vùng sản xuất tập trung, tuyên truyền các hộ không 

có nhu cầu canh tác cho thuê, mượn ruộng không để bỏ ruộng hoang; tích cực áp 
dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Làm tốt công tác dự tính, dự báo 
tình hình sâu bệnh, hướng dẫn cho nông dân phòng trừ sâu bệnh kịp thời. Triển 
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khai các giải pháp để thực hiện công tác diệt chuột. Thực hiện tốt công tác bảo vệ 
đồng ruộng, khuyến khích tích tụ ruộng đất và mở rộng các loại hình cây có giá 
trị thu nhập kinh tế cao.Tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh 
cho đàn gia súc, gia cầm và kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm.

Thực hiện tốt 4 tại chỗ trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm 
cứu nạn, thường xuyên khơi thông dòng chảy. Tăng cường kiểm tra đê, bờ kênh, 
phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố tình huống xấu xảy ra. Chỉ đạo các HTX 
Thủy sản và HTXNN tăng cường hoạt động và thực hiện tốt các khâu dịch vụ đáp 
ứng yêu cầu sản xuất của nhân dân.

b) Công nghiệp- Giao thông- Xây dựng
Tạo điều kiện để ngành công nghiệp phát triển trên địa bàn. Hoàn thành các 

công trình đã khởi công năm 2023. Tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống đường 
giao thông nông thôn. Khởi công xây dựng các công trình khi đảm bảo các quy 
định của pháp luật. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án khu dân cư mới xã Quảng 
Nghiệp theo đúng kế hoạch đề ra.
  c) Dịch vụ thương mại.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trung tâm thương mại (chợ Mạc) để sớm đưa vào 
hoạt động, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Phối hợp với các cơ quan chức năng 
tăng cường kiểm tra và triển khai các biện pháp quản lý của Nhà nước trong các lĩnh 
vực dịch vụ.

d) Thu ngân sách.
Khai thác tốt các nguồn thu tại địa phương, tranh thủ huy động các nguồn 

vốn của cấp trên và tài trợ của các tổ chức, cá nhân. Tổ chức thực hiện tốt các chỉ 
tiêu UBND huyện giao và kế hoạch thu, chi ngân sách theo nghị quyết HĐND xã.

Quản lý và khai thác tốt các nguồn thu ngân sách nhất là thuế và thu ngân 
sách khác. Tranh thủ hỗ trợ kinh phí của cấp trên và tích cực khai thác nguồn thu 
tại địa phương, thanh toán các công trình đã hoàn thành, giảm nợ công. 

g) Tài nguyên, môi trường 
Tăng cường các biện pháp trong công tác quản lý đất đai, môi trường, thường 

xuyên kiểm tra việc sử dụng đất của các hộ được giao đất. Phát hiện, ngăn chặn và 
xử lý kịp thời các vi phạm, không để phát sinh các vi phạm mới.Tiếp tục thực hiện 
phân loại và phân loại rác tại gia đình để có tỷ lệ cao nhất và giảm trên 60% lượng 
rác hữu cơ ra ngoài bãi rác.Tiếp tục trồng bổ sung cây xanh xung quanh bãi rác và  
tổ chức thu gom xử lý rác kịp thời. Tăng cường kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn các 
vi phạm về môi trường. 

2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội.
a) Giáo dục  và Đào tạo.
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Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các bậc học, tăng cường 
việc giáo dục mũi nhọn, giáo dục đạo đức cho học sinh, đẩy mạnh xã hội hóa 
giáo dục. Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị 
dạy để nâng cao chất lượng các tiêu chí  trường chuẩn quốc gia. Nâng cao tỷ lệ 
học sinh đỗ vào THPT, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ về giáo dục.

b) Y tế- dân số
Thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh và nâng cao chất lượng khám, 

chữa bệnh ban đầu cho nhân dân. Thực hiện tốt việc tiêm chủng cho trẻ em và 
phụ nữ có thai. Nâng cao chất lượng bộ tiêu chí  xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. 
.Đẩy mạnh công tác truyền thông dân số, KHHGĐ, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 và 
mất cân bằng giới tính khi sinh, giảm tỷ lệ chênh lệch giới tính, giảm tỷ lệ trẻ em 
suy dinh dưỡng. 

c) Văn hóa, thông tin, thể dục thể thao và phát thanh.
Tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Nâng cao 

chất lượng các tiêu chí làng văn hóa, gia đình văn hóa. Tăng cường công tác quản 
lý nhà nước về văn hóa. Thường xuyên đổi mới và nâng cao chất lượng tin bài 
của đài truyền thanh, đảm bảo thông tin đầy đủ chính xác và kịp thời. Tu sửa, bổ 
sung kịp thời cơ sở vật chất cho hệ thống đài truyền thanh. Chuyển tải kịp thời 
các thông tin về kinh tế chính trị, văn hóa xã hội tới nhân dân. Nâng cao chất 
lượng hoạt động của Trang thông tin điện tử, tăng số lượng truy cập.

d) Lao động, việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
Tích cực tuyên truyền, phổ biến tới nhân dân về luật lao động, liên hệ với 

các công ty doanh nghiệp để người lao động có nhiều cơ hội việc làm. Quan tâm 
tới đời sống người có công với cách mạng, tổ chức các hoạt động tri ân đền ơn 
đáp nghĩa.Trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, quan tâm chăm sóc trẻ em, 
người cao tuổi. Thực hiện tốt các hoạt động về chăm sóc và giáo dục trẻ em. 

3. Công tác Nội vụ, cải cách hành chính.
Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của  cán bộ, công 

chức trong thực thi công vụ, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân và 
thực hiện kịp thời việc nhận, gửi và xử lý văn bản trên hệ thống phần mềm điện tử 
(QLVBĐH) và mail công vụ, thực hiện việc công khai TTHC, cải cách TTHC, 
CCHC, kiểm soát thủ tục hành chính. Ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, điều 
hành của UBND. Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch cải cách hành 
chính, cải cách TTHC gắn với công tác thi đua khen thưởng.  

 4. Công tác phòng, chống tham nhũng
 Triển khai thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng; thực hiện đồng bộ các quy định về phòng ngừa tham nhũng; phát 
hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực theo quy định 
của pháp luật;  
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Thực hiện nghiêm túc các quy định về công khai, minh bạch các lĩnh vực 
phải công khai theo quy định; trong đó tập trung công khai nhóm lĩnh vực hay 
phát sinh tham nhũng, tiêu cực: Công tác cán bộ, quản lý và sử dụng ngân sách 
nhà nước; đầu tư và mua sắm tài sản công; đất đai, chính sách xã hội; giáo dục 
đào tạo; y tế theo quy định của pháp luật.

5. Quốc phòng - an ninh.

Nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền và 
công tác tham mưu của Ban CHQS xã trong việc thực hiện nhiệm vụ QP-QSĐP. 
Hoàn thành nhiệm vụ tuyển quân năm 2024 và công tác huấn luyện dân quân tự 
vệ. Thực hiện tốt các chính sách hậu phương quân đội.  Bảo quản và quản lý an 
toàn vũ khí, trang thiết bị.

Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nắm chắc 
tình hình phát hiện kịp thời đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, xử lý kịp thời 
các tình huống về an ninh trật tự, đảm bảo an ninh nông thôn. Thực hiện có hiệu 
quả đề án xây dựng làng, xã, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục an toàn về 
ANTT và phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ. Duy trì công tác tập 
huấn, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc về công tác PCCC đối với các cơ sở thuộc 
diện quản lý về PCCC của UBND và Tổ liên gia an toàn về PCCC. Vận hành, 
khai thác hiệu quả hệ thống Camera an ninh. 

 6. Tư pháp - Hộ tịch - Tiếp dân

Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, thực hiện các quy định của nhà 
nước về công tác tư pháp -hộ tịch, chứng thực các văn bản. Tăng cường kiểm tra 
việc soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật. Nâng cao chất lượng công tác 
theo dõi thi hành pháp luật, thực hiện việc hòa giải. Thực hiện tốt công tác tiếp 
dân, phân loại và thực hiện nghiêm thời hạn giải quyết đơn thư tố cáo của công dân 
theo đúng quy định. Thực hiện nghiêm có hiệu quả Luật phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí và Luật thực hành tiết kiệm.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội  
năm 2023 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024./.
Nơi nhận:
- Thường trực HĐND huyện Tứ Kỳ;
- UBND huyện Tứ Kỳ;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Các đại biểu HĐND xã;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Vũ Chí Mạnh
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